[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	21						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	4
	4A1
	Unit 12 Lesson 2(1, 2, 3,4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Unit 12 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A1
	Unit 13 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	4A2
	Unit 12 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 12 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	1A1
	Unit 9 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	1A2
	Unit 9 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	1A3
	Unit 9 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Unit 9 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 9 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 9 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Unit 13 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A2
	Unit 13 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	1A4
	Unit 9 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 13 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	22						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 9 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 9 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 9 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	4A1
	Unit 13 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	TLDP- Specialities (A, C)
	

	
	
	2
	4A1
	Unit 14 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	4A2
	Unit 13 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	4
	4A2
	TLDP- Specialities (A, C)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 9 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 9 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 9 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 9 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	1A1
	Unit 10 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	1A2
	Unit 10 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	4
	1A3
	Unit 10 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Unit 10 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 10 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 10 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Unit 14 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A2
	Unit 14 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	1A4
	Unit 10 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 14 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	23						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 10 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 10 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 10 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	4A1
	Unit 14 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Unit 15 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	4A1
	Unit 15 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	3
	4A2
	Unit 14 Lesson 3(1, 2, 3,4)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 15 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 10 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 10 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 10 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 10 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	1A1
	Unit 10 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	1A2
	Unit 10 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	1A3
	Unit 10 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Unit 10 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 10 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 10 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Unit 15 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A2
	Unit 15 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	3
	1A4
	Unit 10 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 15 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	24						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 11 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 11 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 11 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	4
	4A1
	Review(1, 2)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Review(3, 4, 5)
	

	
	
	2
	4A1
	Short story: Cat and mouse 3
	

	
	
	3
	4A2
	Review(1, 2)
	

	
	
	4
	4A2
	Review(3, 4, 5)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 11 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 11 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 11 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 11 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	2
	1A1
	Unit 11 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	1A2
	Unit 11 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	1A3
	Unit 11 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Unit 11 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 11 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 11 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Unit 16 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	4A2
	Short story: Cat and mouse 3
	

	
	
	3
	1A4
	Unit 11 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 16 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	25						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 11 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 11 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 11 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	4A1
	Unit 16 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Unit 16 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A1
	Unit 17 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	4A2
	Unit 16 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 16 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 11 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 11 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 11 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 11 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	1A1
	Unit 12 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	3
	1A2
	Unit 12 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	4
	1A3
	Unit 12 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Unit 12 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 12 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 12 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Unit 17 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A2
	Unit 17 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	3
	1A4
	Unit 12 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 17 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	26						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 12 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 12 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 12 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	4A1
	Unit 17 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Unit 18 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	4A1
	Unit 18 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	3
	4A2
	Unit 17 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 18 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 12 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 12 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 12 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 12 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	1A1
	Unit 12 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	1A2
	Unit 12 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	1A3
	Unit 12 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Unit 12 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 12 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 12 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Unit 18 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A2
	Unit 18 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	3
	1A4
	Unit 12 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 18 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	27						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 13 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 13 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 13 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	4
	4A1
	Unit 19 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Unit 19 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A1
	Unit 19 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	3
	4A2
	Unit 19 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 19 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 13 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 13 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 13 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 13 Lesson 1(1, 2)
	

	
	
	2
	1A1
	Unit 13 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	1A2
	Unit 13 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	1A3
	Unit 13 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Unit 13 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 13 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 13 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Unit 20 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	2
	4A2
	Unit 19 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	3
	1A4
	Unit 13 Lesson 2(4, 5)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 20 Lesson 1(1, 2, 3)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	28						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Unit 13 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	2A2
	Unit 13 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	2A3
	Unit 13 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	4A1
	Unit 20 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Unit 20 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	2
	4A1
	TLDP-Festivals(A, C, D)
	

	
	
	3
	4A2
	Unit 20 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	4
	4A2
	Unit 20 Lesson 3(1, 2, 3, 4)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Unit 13 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	1A2
	Unit 13 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	3
	1A3
	Unit 13 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Unit 13 Lesson 3(6, 7)
	

	
	
	2
	1A1
	Story time 3
	

	
	
	3
	1A2
	Story time 3
	

	
	
	4
	1A3
	Story time 3
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Story time 3
	

	
	
	2
	2A2
	Story time 3
	

	
	
	3
	2A3
	Story time 3
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Review 4( 1, 2)
	

	
	
	2
	4A2
	TLDP-Festivals(A, C, D)
	

	
	
	3
	1A4
	Story time 3
	

	
	
	4
	4A2
	Review 4(1, 2)
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	29						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Revision 3
	

	
	
	2
	2A2
	Revision 3
	

	
	
	3
	2A3
	Revision 3
	

	
	
	4
	4A1
	Review 4(3, 4, 5)
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Short story: Cat and mouse 4
	

	
	
	2
	4A1
	Review 
	

	
	
	3
	4A2
	Review 4(3, 4, 5)
	

	
	
	4
	4A2
	Short story: Cat and mouse 4
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Revision 3
	

	
	
	2
	1A2
	Revision 3
	

	
	
	3
	1A3
	Revision 3
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Revision 3
	

	
	
	2
	1A1
	Extra Check
	

	
	
	3
	1A2
	Extra Check
	

	
	
	4
	1A3
	Extra Check
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Extra Check
	

	
	
	2
	2A2
	Extra Check
	

	
	
	3
	2A3
	Extra Check
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Review 
	

	
	
	2
	4A2
	Review 
	

	
	
	3
	1A4
	Extra Check
	

	
	
	4
	4A2
	Review 
	

	
	
	5
	
	
	









KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần:	30						Từ ngày: 	
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều 
	

Hai 


	1
	2A1
	Revision 
	

	
	
	2
	2A2
	Revision 
	

	
	
	3
	2A3
	Revision 
	

	
	
	4
	4A1
	Speaking test
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng
	



Ba 





	1
	4A1
	Speaking test
	

	
	
	2
	4A1
	The second term test
	

	
	
	3
	4A2
	Speaking test
	

	
	
	4
	4A2
	Speaking test 
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	1A1
	Revision 
	

	
	
	2
	1A2
	Revision 
	

	
	
	3
	1A3
	Revision 
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Sáng  
	



Tư 
	1
	1A4
	Revision 
	

	
	
	2
	1A1
	Semester II test
	

	
	
	3
	1A2
	Semester II test
	

	
	
	4
	1A3
	Semester II test
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	
	1
	2A1
	Semester II test
	

	
	
	2
	2A2
	Semester II test
	

	
	
	3
	2A3
	Semester II test
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	

Chiều
	

Năm 
	1
	4A1
	Summary the test
	

	
	
	2
	4A2
	The second term test
	

	
	
	3
	1A4
	Semester II test
	

	
	
	4
	4A2
	Summary the test
	

	
	
	5
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1


 


2A1


 


Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
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2A2


 


Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)


 


 


3


 


2A3


 


Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)


 


 


4


 


4A1


 


Unit 12 Lesson 2(1, 2, 3,4)
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Sáng


 


 


 


 


 


Ba 


 


 


 


 


 


 


1


 


4A1


 


Unit 12 Lesson 3(1, 2, 3, 4)


 


 


2


 


4A1


 


Unit 13 Lesson 1(1, 2, 3)
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Unit 12 Lesson 2(1, 2, 3,
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Unit 12 Lesson 3(1, 2, 3
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1


 


1A1


 


Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
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1A2


 


Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)
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1A3


 


Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)


 


 


4


 


 


 


 


5


 


 


 


 


 


 


Sáng  


 


 


 


 


 


Tư 


 


1


 


1A4


 


Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)


 


 


2


 


1A1


 


Unit 9 Lesson 2(4, 5)


 


 


3


 


1A2


 


Unit 9 Lesson 2(4, 5)


 


 


4


 


1A3


 


Unit 9 Lesson 2(4, 5)


 


 


5


 


 


 


 


 


 


Chi
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1


 


2A1


 


Unit 9 Lesson 2(4, 5)
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Unit 9 


Lesson 2(4, 5)


 


 


3


 


2A3


 


Unit 9 Lesson 2(4, 5)


 


 


4


 


 


 


 


5
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Năm 


 


1


 


4A1


 


Unit 13 Lesson 2(1, 2, 3, 4)


 


 


2


 


4A2


 


Unit 13 Lesson 1(1, 2, 3)


 


 


3


 


1A4


 


Unit 9 Lesson 2(4, 5)


 


 


4


 


4A2


 


Unit 13 Lesson 2(1, 2, 3, 4)
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K ?   HO ? CH GI ? NG D ? Y   Tu ? n:   21             T ?   ngày:                   

Bu ? i  Th ?  Ti ? t  L ? p  Tên bài d ? y  Ghi chú  

Chi ? u       Hai       1  2A1  Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)   

2  2A2  Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)   

3  2A3  Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)   

4  4A1  Unit 12 Lesson 2(1, 2, 3,4)   

5     

    Sáng          Ba             1  4A1  Unit 12 Lesson 3(1, 2, 3, 4)   

2  4A1  Unit 13 Lesson 1(1, 2, 3)   

3  4A2  Unit 12 Lesson 2(1, 2, 3,   4)   

4  4A2  Unit 12 Lesson 3(1, 2, 3 , 4 )   

5     

    Chi ? u   1  1A1  Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)   

2  1A2  Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)   

3  1A3  Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)   

4     

5     

    Sáng            Tư   1  1A4  Unit 9 Lesson 1(1, 2, 3)   

2  1A1  Unit 9 Lesson 2(4, 5)   

3  1A2  Unit 9 Lesson 2(4, 5)   

4  1A3  Unit 9 Lesson 2(4, 5)   

5     

    Chi ? u   1  2A1  Unit 9 Lesson 2(4, 5)   

2  2A2  Unit 9  Lesson 2(4, 5)   

3  2A3  Unit 9 Lesson 2(4, 5)   

4     

5     

    Chi ? u      Năm   1  4A1  Unit 13 Lesson 2(1, 2, 3, 4)   

2  4A2  Unit 13 Lesson 1(1, 2, 3)   

3  1A4  Unit 9 Lesson 2(4, 5)   

4  4A2  Unit 13 Lesson 2(1, 2, 3, 4)   

5     

